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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

	         Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.



Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày
19/02/2025; Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2455/UBND-KGVX ngày 09/02/2026 về việc triển khai Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP ngày 04/02/2026 của Chính phủ; Công văn số 3285/UBND-KGVX ngày 02/03/2026 về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP; Công văn số 4000/UBND-KT ngày 16/3/2026 về việc chấp thuận xây dựng Quyết định Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Để kịp thời triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo đúng quy định, không bị gián đoạn khi Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày
19/02/2025; Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm;
- Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 của Chính phủ Quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm;
- Theo quy định tại khoản 9 Điều 51 Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức, phân cấp và phân công thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh nói chung và thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong thời gian qua, căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và các thông tư hướng dẫn của  Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản để triển khai thực hiện, như Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 22/09/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng và bãi bỏ quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (mới); Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp đã được phân công, phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được triển khai đúng quy định, đúng thẩm quyền và đạt kết quả tốt. Công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, sản và thủy sản được Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đúng theo quy định, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, ngày 26/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.
Theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP, Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.
Theo quy định tại khoản 1 khoản 2 khoản 3 Điều 53 Nghị định số 46/2026/NĐ-CP: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và Điều 29 Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 46/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 
 Như vậy, kể từ ngày 16/4/2026 trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được phân công, phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã, phường, đặc khu theo các văn bản được UBND tỉnh ban hành trước đây sẽ không còn cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức cá nhân.
Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, phạm vi quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp và môi trường rất rộng, xuyên suốt quá trình từ sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác), thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối. Các đối tượng quản lý nhiều, ngoài các đối tượng có quy mô doanh nghiệp, sản xuất lớn còn có các đối tượng có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, hộ cá thể, phân tán chủ yếu tại các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn nếu chỉ phân cấp cho tuyến tỉnh chịu trách nhiệm quản lý. Bên cạnh đó, hiện nay, tại các địa phương, đều đã thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã. Do đó, việc phân cấp công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp và môi trường cho UBND xã, phường, đặc khu sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản  lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo đảm đồng bộ hoạt động quản lý tại địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nhỏ lẻ trên địa bàn cấp xã đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Từ những phân tích kể trên, việc ban hành Quyết định ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành quyết định
- Phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền và cơ quan chuyên
môn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm;
- Tăng tính chủ động, hiệu lực quản lý tại cơ sở, đảm bảo an toàn thực
phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.
2. Quan điểm xây dựng Dự thảo Quyết định
- Tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Phù hợp với điều kiện tổ chức bộ máy, năng lực thực tế tại địa phương;
- Bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, dễ áp dụng. 
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Tên văn bản
Quyết định ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
2.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: dieu_2_1]2.2. Đối tượng áp dụng
- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).
- Các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Nội dung phân cấp
Căn cứ Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ và tình hình thực tế về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:
3.1. Phân cấp Sở Nông nghiệp và Môi trường 
a. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Sở Tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, …);
b. Cấp, bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
c. Cấp, đình chỉ, phục hồi, thu hồi, dừng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
d. Giao nhiệm vụ, đình chỉ, thu hồi quyết định giao nhiệm vụ cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tổ chức kiểm tra việc thực hiện đối với cơ quan được giao nhiệm vụ.
3.2. Phân cấp UBND xã, phường, đặc khu
a. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp huyện cấp trước ngày 01/7/2025 mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng).
b. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Bố cục của dự thảo Quyết định
Bố cục Quyết định ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm:
- Quyết định gồm 3 Điều:
[bookmark: dieu_1_name]+ Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
+ Điều 2. Hiệu lực thi hành
+ Điều 3.Trách nhiệm thi hành
- Quy định gồm 03 chương, 09 Điều:
Chương I. Quy định chung, gồm 02 Điều:
[bookmark: dieu_1_1]+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
+ Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: chuong_2_name]Chương II. Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, gồm 03 Điều:
+ Điều 3. Nguyên tắc phân cấp
+ Điều 4. Nội dung phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
+ Điều 5. Kinh phí thực hiện hàng năm
Chương III. Tổ chức thực hiện, gồm 04 Điều:
[bookmark: dieu_6]+ Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường
[bookmark: dieu_9]+ Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu
[bookmark: dieu_7]+ Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính
[bookmark: dieu_8]+ Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
IV. VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Trong thời gian tới, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho UBND các xã, phường, đặc khu triển khai các nhiệm vụ này sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác thẩm định, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản.
V. QUÁ TRÌNH THAM MƯU QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk196292450]Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4000/UBND-KT ngày 16/3/2026, ngày ……/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành soạn thảo dự thảo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gửi các Sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu để lấy ý kiến góp ý. Đồng thời đăng tải dự thảo trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định; có Công văn số …../SNNMT-KHPTNT ngày …../3/2026 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Quá trình soạn thảo đã tuân thủ theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các ý kiến tham gia góp ý đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định; đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …./BC-STP ngày …/3/2026 trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;  
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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